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NHỮNG NÉT CHÍNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ (tiếp)
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TỔNG SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN (GRDP)

101,83

94,01 103,90
98,98

103,40
118,53 114,01 102,53

104,60 104,09 106,47 98,83

103,21 107,69 107,95 103,83

Nông, lâm nghiệp và thủy sản Công nghiệp và xây dựng Dịch vụ Thuế SP trừ trợ cấp SP

GRDP TP Cần Thơ (theo khu vực, %)Năm 2021 Năm 2022

Năm 2023 Năm 2024

2015 2016 2017 2018 2019 2020 GĐ 16-20 2021 2022 Sơ bộ 
2023

Ước 2024 GĐ 21-24

106,93
107,82

106,28

108,15

105,38

99,47

105,37

100,11

113,32

105,01

107,12 106,28

GRDP TP Cần Thơ (theo năm, %)
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TỔNG SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN (GRDP) (Tiếp)

9,96

30,88
53,12

6,04

Nông, lâm nghiệp và thủy sản Công nghiệp và xây dựng

Dịch vụ Thuế SP trừ trợ cấp SP

Cơ cấu GRDP năm 2024 
(theo giá HH,%)

9,87

31,28
52,62

6,23

Nông, lâm nghiệp và thủy sản Công nghiệp và xây dựng
Dịch vụ Thuế SP trừ trợ cấp SP

2020 2021 2022 2023 2024

72,42 73,93

86,74
94,83

104,63

GRDP bình quân đầu người (triệu đồng/người/năm)

Cơ cấu GRDP năm 2023
(theo giá HH,%)
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101,29

98,94

102,64

97,93

100,01

99,42

100,24

100,34

100,11

103,60

102,41

105,05

97,46

Long An

Tiền Giang

Bến Tre

Trà Vinh

Vĩnh Long

Đồng Tháp

An Giang

Kiên Giang

Cần Thơ

Hậu Giang

 Sóc Trăng

Bạc Liêu

Cà Mau

GRDP 13 tỉnh ĐBSCL năm 2021 (theo năm, %)

109,00

107,23

105,71

104,73

114,11

108,48

105,82

107,67

113,32

114,63

108,12

108,38

107,24

Long An

Tiền Giang

Bến Tre

Trà Vinh

Vĩnh Long

Đồng Tháp

An Giang

Kiên Giang

Cần Thơ

Hậu Giang

 Sóc Trăng

Bạc Liêu

Cà Mau

Hà Nội Hải Phòng Đà Nẵng TPHCM Cần Thơ

106,52

111,01

107,51 107,17 107,12

GRDP của 5 TP trực thuộc TW
(theo năm, %)

TỔNG SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN (GRDP) (Tiếp)

105,60

105,70

104,60

107,46

102,00

105,61

106,14

105,84

105,01

121,17

105,40

107,55

107,83

Long An

Tiền Giang

Bến Tre

Trà Vinh

Vĩnh Long

Đồng Tháp

An Giang

Kiên Giang

Cần Thơ

Hậu Giang

 Sóc Trăng

Bạc Liêu

Cà Mau

GRDP 13 tỉnh ĐBSCL năm 2023 (theo năm, %)

108,30

107,02

105,68

110,04
105,65

106,44

107,16

107,50

107,12

108,76

107,07

106,62

107,09

Long An

Tiền Giang

Bến Tre

Trà Vinh

Vĩnh Long

Đồng Tháp

An Giang

Kiên Giang

Cần Thơ

Hậu Giang

 Sóc Trăng

Bạc Liêu

Cà Mau

GRDP 13 tỉnh ĐBSCL năm 2022 (theo năm, %)

GRDP 13 tỉnh ĐBSCL năm 2024 (theo năm, %)
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MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU THÁNG 01 NĂM 2025

2.213
3.125

4.160

6.054

7.522
8.415

9.432
10.160

12.256
13.593

15.242

16.981

591,29

Tổng thu ngân sách nhà nước
(lũy kế, tỷ đồng)

1.668

5.442
6.150

7.047
7.954

9.275
10.140

11.266

12.397

13.598

14.959

17.943

1.106

Tổng chi ngân sách địa phương
(lũy kế, tỷ đồng)

102,68
102,86

103,05
103,26

103,52

103,63
103,75

103,74

103,62 103,55

103,51

103,5

104,47

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân cùng kỳ 
(lũy kế, %)

121,21
108,43

102,13
109,43 106,53 106,08 106,22 106,43 108,02 107,04 107,51 108,06 111,73

125,21 108,8 101,67 109,38 106,47 105,79 106,14 106,53 108,41 107,32 107,99 108,73

119,12

110,9 107,52 103,51 110,46 107,7 108,1 107,12 106,37 106,52 106,00 105,45 104,98

108,03

104,64 105,27 104,07 101,52 104,86 102,04 101,59 101,08 101,33 101,84 100,85 100,56
101,48

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0

20

40

60

80

100

120

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) so với cùng kỳ (lũy kế, %)

Toàn ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo Sản xuất và phân phối điện Cung cấp nước và xử lý rác thải

112,08

109,84
109,45

109,26
110,06

110,33

110,50 110,78

111,43
112,05

112,36
112,56

115,06

Tốc độ tăng/giảm Tổng mức bán lẽ và doanh 
thu dịch vụ tiêu dùng so cùng kỳ (lũy kế, %)
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NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

573 575 564 560 546 
459 449 434 426 415 362 390 368 377 378 

1.393 1.414 1.367 1.362 1.339 

Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024

Sản lượng lúa năm 2020 - 2024 (theo vụ, nghìn tấn)Đông Xuân
Hè Thu
Thu Đông
Cả Năm 

5.352 

12.377 

16.656 

21.076 

5.579 

12.722 

17.328

22.256

Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng
(lũy kế, tấn)

2.010 

4.644 
6.506 

9.507 

2.090 

8.377 

5.009 

10.542

Sản lượng thịt gia cầm xuất chuồng
(lũy kế, tấn)

43.760

110.951

174.143

255.028

46.135 

118.023 

183.652 

267.517 
Sản lượng thủy sản (lũy kế, tấn)

43.351

109.030

169.279

247.216

45.684

115.963 

178.292 

259.358 

Sản lượng nuôi trồng (tấn)

409

1.921 

4.864

7.812

451

2.060 

5.360 

8.159 

Sản lượng khai thác (tấn)
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CÔNG NGHIỆP

100,17
93,12

125,15

105,93 105,04 104,74 104,82 102,1 101,76 102,69 103,19 103,73
97,24

98,8 91,65

130,09
106,47 105,01 105,74 105,38 102,11 101,66 103,22 103,49 103,99

96,55

106,12 98,36

111,86

102,74 105,33 99,09 101,73 102,05 102,34 99,91 101,2 102,10 100,47

89,71 91,1

110,18

108,52 103,73 103,28 102,85 101,83 101,8 99,68 104,97 103,58 108,06

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0

20

40

60

80

100

120

140

Toàn ngành
Công nghiệp chế biến, chế tạo
Sản xuất và phân phối điện
Cung cấp nước và xử lý rác thải

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) so với tháng trước (theo tháng, %)

121,21

99,09 101,45

112,83
106,96

102,09

113,43 111,26
118,74

106,45 109,53
115,86 111,73

125,21
96,41 101,1 108,99 106,64 101,89 115,6 112,93 121,21 106,64 110,8

118,67
119,12

110,9
108,98 102,43

141,65
109,21 103,07 102,63 103,07 107,26 105,41 103,02 102,10

108,03

104,64
96,85 104,38

108,55
102,01 104,71 104,7 101,9 101,68 105,68 98,19 95,68

101,48

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

10

30

50

70

90

110

130

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) so với tháng cùng kỳ (theo tháng, %)

Toàn ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo Sản xuất và phân phối điện Cung cấp nước và xử lý rác thải

121,21
108,43

102,13
109,43 106,53 106,08 106,22 106,43 108,02 107,04 107,51 108,06 111,73

125,21 108,8 101,67 109,38 106,47 105,79 106,14 106,53 108,41 107,32 107,99 108,73
119,12

110,9 107,52 103,51 110,46 107,7 108,1 107,12 106,37 106,52 106,00 105,45 104,98

108,03

104,64 105,27 104,07 101,52 104,86 102,04 101,59 101,08 101,33 101,84 100,85 100,56

101,48

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0

20

40

60

80

100

120

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) so với cùng kỳ (lũy kế, %)

Toàn ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo Sản xuất và phân phối điện Cung cấp nước và xử lý rác thải
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CÔNG NGHIỆP (tiếp)

117,14

87,73 86,00

100,86
110,29

87,89
100,54

107,74 112,64 108,71 111,25 111,44

96,61

Chỉ số tiêu thụ so với cùng kỳ (tháng, %)

112,92
120,68

112,87 108,91
97,35

106,66
115,54

108,72

123,58
128,62

112,35
107,03

99,92

Chỉ số tồn kho so với cùng kỳ (tháng, %)

101,13
100,37

101,88

103,38

105,35
105,89

107,47

106,28 106,12
105,26

103,01 103,01

101,51

Chỉ số sử dụng lao động so với cùng kỳ 
(tháng, %)
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Nguồn: Kho bạc thành phố Cần Thơ
(*) Điều chỉnh số chính thức từ tháng 1/2024 - 12/2024. Riêng tháng 01 số liệu đến ngày 25/01/2025

GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG(*)

492
431

515
576 623

681 704 728 723
836

906

1.355

55

Giải ngân vốn đầu tư công từ ngân sách 
nhà nước (theo tháng, tỷ đồng)

12,56

4,69

2,59

4,67

4,42

7,18

4,19

6,32
8,18

9,46

9,51

14,22

0,53

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công từ ngân 
sách nhà nước năm 2024 so với kế hoạch 

(theo tháng, %) 

492
923 1.438

2.014
2.637

3.318
4.022

4.750
5.473

6.309
7.215

8.570

55

Giải ngân vốn đầu tư công từ ngân sách 
nhà nước (lũy kế, tỷ đồng)

6,16
11,56

17,41

22,99
29,94

37,37
45,63

53,77
61,96

71,40

75,74

89,96

0,53

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công từ ngân 
sách nhà nước năm 2024 so với kế 

hoạch (lũy kế, %) 

7.987 7.987
8.258 8.761 8.807 8.878 8.814 8.834 8.834 8.836

9.526 9.526
10.323

Kế hoạch năm 2024 và tháng 01 năm 2025 (tỷ đồng)
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

(*) Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố

Tháng 01 năm 2025, ước cấp mới đăng ký kinh doanh cho 188 doanh
nghiệp các loại hình, tăng 11,70% so với tháng trước và tăng 13% so
với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký 847 tỷ đồng, giảm 36% so với 7
tháng trước và tăng 37% so cùng kỳ. Ước tổng số doanh nghiệp giải
thể tự nguyện 4 doanh nghiệp, giảm 80% so tháng trước và giảm 82%
so với cùng kỳ; ước đăng ký tạm ngưng hoạt động 460 doanh nghiệp,
tăng 90% tháng trước và tăng 8% so với cùng kỳ; ước đăng ký hoạt
động trở lại 190 doanh nghiệp, tăng 85,7% so với tháng trước và tăng
26% so với cùng kỳ (*)
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TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA VÀ DOANH THU DỊCH VỤ TIÊU DÙNG

10,83 
9,98 10,45 10,85 10,87 10,86 10,92 11,03 11,21 11,45 11,50 11,93 12,47 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 
(theo tháng, nghìn tỷ đồng)

7,52

6,90
7,24

7,46 7,41

7,48 7,41 7,60

7,91

7,95 7,97

8,34

8,53

Bán lẻ hàng hóa (theo tháng, nghìn tỷ đồng)

1,48 

1,31 

1,37 

1,49 

1,42 

1,39 

1,39 1,39 

1,32 

1,37 

1,46 
1,47 

1,64

Dịch vụ lưu trú, ăn uống
(theo tháng, nghìn tỷ đồng)

0,05 

0,05 

0,06 

0,06 

0,08 

0,08 

0,09 0,09 

0,06 

0,04 

0,05 

0,05 

0,06

Du lịch lữ hành (theo tháng, nghìn tỷ đồng)

1,79 

1,71 

1,79 

1,84 

1,96 

1,91 

2,03 

1,95 1,93 

2,09 

2,03 

2,07 
2,24

Dịch vụ  khác (theo tháng, nghìn tỷ đồng)
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TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA VÀ DOANH THU DỊCH VỤ TIÊU DÙNG (tiếp)

10,83 
20,81 

31,26 
42,11 

52,98 
63,84 

74,76 
85,80 

97,01 
108,46 

119,97 
131,90 

12,47 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 
(lũy kế, nghìn tỷ đồng)

7,52 14,42 

21,66 
29,12 

36,53 
44,01 

51,42 
59,02 

66,93 
74,87 

82,84 

91,18

8,53 

Bán lẻ hàng hóa (lũy kế, nghìn tỷ đồng)

1,48 
2,79 

4,16 

5,65 
7,07 

8,46 
9,85 

11,24 
12,56 

13,93 

15,40 

16,80

1,64

Dịch vụ lưu trú, ăn uống
(lũy kế, nghìn tỷ đồng)

1,79 3,50 
5,28 

7,13 
9,08 

10,99 
13,02 

14,97 
16,90 

18,99 

21,01 
19,21

2,24

Dịch vụ  khác (lũy kế, nghìn tỷ đồng)
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0,05 
0,10 

0,16 
0,21 

0,29 

0,38 

0,47 

0,56 

0,62 
0,67 

0,71 

0,66

0,06

Du lịch lữ hành (lũy kế, nghìn tỷ đồng)



VẬN TẢI, KHO BÃI VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ VẬN TẢI

640

677
674 673

664

673

663 663

654

664 665

683

698

Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ vận 
tải (theo tháng, tỷ đồng)

527

561

559

559

530

568
544

539 534

545

543

558
574

Doanh thu vận tải (theo tháng, tỷ đồng)

91

93

93

93

112

85

97
94

91 91

92
95

97

Doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ 
(theo tháng, tỷ đồng)

22

23
22

21

22

21

22

30

29 28

29

30

27

Doanh thu bưu chính, chuyển phát 
(theo tháng, tỷ đồng)
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VẬN TẢI, KHO BÃI VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ VẬN TẢI (tiếp)

640

1.317

1.991

2.664

3.328

4.002

4.664

5.327

5.981

6.645

7.310

7.992

698

Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ 
trợ (luỹ kế, tỷ đồng)

527

1.088

1.647

2.206

2.736

3.303

3.847

4.387

4.921

5.465

6.009

6.566

574

Doanh thu vận tải (luỹ kế, tỷ đồng)

91

184

277

370

482
567

664

758

849
940

1.032

1.127

97

Doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ
(luỹ kế, tỷ đồng)

22
45

67
88

110
131

153

183

211

240

269

299

27

Doanh thu bưu chính, chuyển phát
(luỹ kế, tỷ đồng)
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CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG, GIÁ VÀNG VÀ ĐÔ LA MỸ

102,68

103,01

103,43

103,9

104,57

104,16

104,28

103,69

102,6694
102,89

103,17
103,36

104,47

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) so với cùng kỳ (theo tháng, %)

102,68

102,86
103,05

103,26
103,52

103,63 103,75 103,74
103,62 103,55 103,51 103,5

104,47

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân cùng kỳ (lũy kế, %)

100,20

100,73

100,40

100,36
100,53

99,89

100,30

100,24

99,84
100,17

100,28

100,2

101,33

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) so với tháng trước (%)
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CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG, GIÁ VÀNG VÀ ĐÔ LA MỸ (tiếp theo)

116,16 116,46
118,75

121,50 123,75
125,35 126,71 127,90 128,97 130,51 131,75

132,18

135,28

103,5418 103,71 103,85 104,45 105,1 105,52 105,73 105,76 105,401 105,02 104,89

104,84

104,14

Chỉ số giá vàng và Đô la Mỹ bình quân so cùng kỳ (lũy kế, %)

Chỉ số giá vàng bình quân cùng kỳ (lũy kế, %) Chỉ số giá Đô la Mỹ bình quân cùng kỳ (lũy kế, %)

102,27

101,75

104,96

108,49

103,70

99,50

100,97 101,81
101,63

105,67

103,36

98,28

100,92

100,4 100,45 100,82 101,19 101,32

100

99,99 99,49
98,30

100,29

102,01
100,03

100,22

Chỉ số giá vàng và Đô la Mỹ so với tháng trước (%)

Chỉ số giá vàng so với tháng trước (%) Chỉ số giá Đô la Mỹ so với tháng trước (%)

116,16

116,76

123,47

130,15
133,16 133,66 135,22 136,49

137,91
145,19

144,78

137,09

135,28

103,54

103,88 104,11
106,29

107,74 107,62 107,06 105,95
102,56 101,62 103,62

104,33

104,14

Chỉ số giá vàng và Đô la Mỹ so với cùng kỳ (theo tháng, %)

Chỉ số giá vàng so với cùng kỳ (theo tháng, %) Chỉ số giá Đô la Mỹ so với cùng kỳ (theo tháng, %)
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Nguồn: Sở Tài chính thành phố Cần Thơ
(*) Số liệu các tháng trước được cập nhật vào ngày cuối tháng . Riêng tháng 01 đươc cập ngật ngày 25/01/2025

THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN(*)

2.213

912
1.035

1.894

1.468

892
1.017

728

2.095

1.337

1.649
1.739

591,29

Tổng thu ngân sách nhà nước
(theo tháng, tỷ đồng)

2.213
3.125

4.160

6.054

7.522
8.415

9.432
10.160

12.256

13.593

15.242

16.981

591,29

Tổng thu ngân sách nhà nước
(lũy kế, tỷ đồng)

1.668

3.774

709
897 907

1.321

865

1.126 1.130 1.202
1.361

2.983

1.106

Tổng chi ngân sách địa phương
(theo tháng, tỷ đồng)

1.668

5.442
6.150

7.047
7.954

9.275
10.140

11.266

12.397

13.598

14.959

17.943

1.106

Tổng chi ngân sách địa phương
(lũy kế, tỷ đồng)
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(*) Số liệu các tháng trước được cập nhật vào ngày cuối tháng . Riêng tháng 01 đươc cập ngật ngày 25/01/2025 
Nguồn: Sở Tài chính thành phố Cần Thơ

THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN(*) (tiếp theo)

1.417

784

998 1.063

838
714

924

670

1.143
1.136

844

1.712

572

8 18 35 24 48 34 26 16
105

56 21 26 19

Thu nội địa và Thu xuất, nhập khẩu (theo 
tháng, tỷ đồng) 

Thu nội địa Thu xuất, nhập khẩu (theo tháng, tỷ đồng)

1.417
2.201

3.199
4.261

5.099
5.813

6.737
7.407

8.550

9.686

10.530

12.242

572
8 27 62 85 133 167 193 209 314 370 392 418

19

Thu nội địa và thu xuất, nhập khẩu 
(lũy kế, tỷ đồng)

Thu nội địa Thu xuất, nhập khẩu

1.058

3.321

191 367
433

661

359 486 475

611
741

1.793

168

610
453 516 516 474 583 506 640 630

567 566

1.116
930

Chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên
(theo tháng, tỷ đồng) 

Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên

1.058

4.379

4.570
4.937

5.370

6.032

6.391

6.877

7.352

7.963
8.704

10.497

168
610 1.062

1.579
2.094

2.568

3.152
3.658

4.298
4.928

5.495
6.061

7.177

930

Chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên 
(lũy kế, tỷ đồng)

Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên
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Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Cần  Thơ

NGÂN HÀNG

114 113 114 113 116 
120 120 122 126 127 130 

137 137

-3,56

-4,11

-2,93

-3,91

-1,86
1,62

2,23

3,99
6,77 7,95

10,07

16,19

0,43

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

 -

 40

 80

 120

Vốn huy động (theo tháng, nghìn tỷ đồng, %)

Vốn huy động Tốc độ tăng vốn huy động so với đầu năm 

153 153 
158 158 160 

165 165 
169 173 172 172 174 175

-2,11 -2,10

1,26 1,30

2,09

5,34
5,24

8,26
10,28 10,09

9,71

11,51

0,49

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

 -

 20

 40

 60

 80

 100

 120

 140

 160

Tổng dư nợ cho vay (theo tháng, nghìn tỷ đồng, %)

Tổng dư nợ cho vay Tốc độ tăng dư nợ cho vay so với đầu năm 
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Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Hải quan (www.customs.gov.vn)

XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA

139

118

89

157 156
149

127

169
162 154

174

135

160

Xuất khẩu (theo tháng, triệu USD)

1.585

118
209

365
514

662
791

960
1.122

1.277
1.453

1.588
1.748

Xuất khẩu (lũy kế, triệu USD)

38 41

27

43

35 37
43

39 36 38
44

37

53

Nhập khẩu (theo tháng, triệu USD)
494

41
67

110
145

182
225

263
300

338
382

420
472

Nhập khẩu (lũy kế, triệu USD)

1.585

118 209

365

514

662
791

960

1.122

1.277 1.453

1.588

494

41 67 110 145 182
225

263 300 338 382

420 472

1.091

78
141 255

368
480

566

697
823

939
1.071

1.168
1.276

Kim ngạch xuất nhập khẩu (lũy kế, triệu USD)

Xuất khẩu Nhập khẩu Xuất siêu
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Nguồn: Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ

TAI NẠN GIAO THÔNG, PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

42 42

12 13 15

29

23
18 18 18 17 19

24

Số vụ tai nạn giao thông (theo tháng, vụ)

14
17

7 8
12

17
15

17
14

10
14 14

18

37
41

8
10 9

13 13

6

17

9
6

9
11

Số người chết và bị thương (theo tháng, người)

Số người chết (người)

Số người bị thương (người)

42

84 96
109

124
153

176
194

212
230

247
266

24

Số vụ tai nạn giao thông (lũy kế, vụ)

14
31 38 46

58
75

90
107

121
131

145
159

18
37

78 86
96

105
118

131 137
154

163 169
178

11

T01.24T02.24T03.24T04.24T05.24T06.24T07.24T08.24T09.24T10.24T11.24T12.24

Số người chết và bị thương (lũy kế, người)
Số người chết (người) Số người bị thương (người)

2 2

1 1

3 3

0

2

1

0 0 0 0

4.500

529 9.300
1.550 618

37 50
20

1020

2020

3020

4020

5020

6020

7020

8020

9020

10020

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Số vụ cháy, nổ (theo tháng, vụ, thiệt hại)

Số vụ cháy, nổ (theo tháng, vụ) Số người chết (người) Số người bị thương (người) Tổng giá trị thiệt hại ước tính (triệu đồng)
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Nguồn: Cục Thống kê 5 thành phố lớn

SỐ LIỆU KINH TẾ CHỦ YẾU 5 TP TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 
ƯỚC NĂM 2024

8.718

2.124
1.276

9.544

1.272

4.117

1.030 649

4.739

641

Hà Nội Hải Phòng Đà nẵng TP. Hồ Chí Minh Cần Thơ

Dân số trung bình và lao động đang làm việc 
(nghìn người)

Dân số trung bình 
Lao động đang làm việc 1.426

446

151

1.778

133

Hà Nội

Hải Phòng

Đà nẵng

TP. Hồ Chí Minh

Cần Thơ

Quy mô GRDP theo giá hiện hành
(nghìn tỷ đồng)

106,52

111,01

107,51

107,17
107,12

Hà Nội Hải Phòng Đà nẵng TP. Hồ Chí Minh Cần Thơ

Tốc độ phát triển GRDP (%)

Hà Nội Hải Phòng Đà nẵng TP. Hồ Chí Minh Cần Thơ

509

118
27

508

16
112

39 32
127

17

Thu - Chi ngân sách nhà nước (nghìn tỷ đồng)
Thu chi ngân sách nhà nước 
Chi ngân sách nhà nước 

104,25

103,11 103,08
103,24

103,50

Hà Nội Hải Phòng Đà nẵng TP. Hồ Chí Minh Cần Thơ

Chỉ số giá tiêu dùng (%)

853

226
137

1.205

133

Hà Nội Hải Phòng Đà nẵng TP. Hồ Chí 
Minh

Cần Thơ

Tổng mức bán lẽ hàng hóa và doanh thu 
dịch vụ tiêu dùng (nghìn tỷ đồng)
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